
 Mức
giảm
70%

 Mức
giảm
50%

TỔNG SỐ   3.576   902   967   378   423.590.000   423.590.000

I/ CẤP MẦM NON:   715   483   967   125   192   226.380.000   226.380.000

1 Trường MN  Thanh Luông 5 6 6   40.000 4   2.240.000

Trường MN  Thanh Luông 2 1 2   25.000 4   440.000

2 Trường MN  Thanh Hưng 7 3   40.000 4   1.360.000

Trường MN  Thanh Hưng 1   30.000 4   84.000

Trường MN  Thanh Hưng 1 1 4   25.000 4   480.000

3 Trường MN  Thanh Chăn 3   9   9   1   40.000 4   3.008.000

Trường MN  Thanh Chăn 1   1   25.000 4   170.000

4 Trường MN  Thanh Yên 1 2 2   40.000 4   640.000

Trường MN  Thanh Yên 3 2   25.000 4   440.000

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CẤP BÙ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP ,
NGÀY 27/8/2021 CỦA CHÍNH PHỦ - TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT  THÁNG 12 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2923/QĐ-UBND, ngày 10/10/2023 của UBND huyện Điện Biên)

 ĐVT: Đồng

STT Đơn vị
 Tổng nhu

 cầu kinh phí

4 tháng cuối năm 2023(Từ T9-> 12/2023)

 Đối tượng giảm

 Đối
tượng
miễn
100%

 Trẻ 5 tuổi
miễn giảm

theo
khoản 5
điều 15

NĐ
81/2021

 Mức thu
học

phí(đồng
/ tháng)

 Kinh phí cấp
bù, miễn, giảm

học phí

 Số
tháng
miễn,
giảm

  2.680.000

  1.924.000

  3.178.000

  1.080.000



5 Trường MN Số 2  Thanh Yên 8 13 20 8   40.000 4   6.240.000

Trường MN Số 2  Thanh Yên 1 1 1   25.000 4   270.000

6 Trường MN  Thanh An 20 7 19 12   40.000 4   7.408.000

Trường MN  Thanh An 2 1   25.000 4   270.000

7 Trường MN  Thanh Xương 6   40.000 4   960.000

Trường MN  Thanh Xương 3 1 3   25.000 4   610.000

8 Trường MN  Noong Luống 40 18 53 15   40.000 4   16.416.000

Trường MN  Noong Luống 1   30.000 4   84.000

Trường MN  Noong Luống 1 1   25.000 4   170.000

9 Trường MN  Noong Hẹt 9 9 25 9   40.000 4   6.400.000

Trường MN  Noong Hẹt 6 1   25.000 4   670.000

10 Trường MN Hoàng Công Chất 2 3 9   40.000 4   1.376.000

Trường MN Hoàng Công Chất 3 1   25.000 4   370.000

Trường MN Hoàng Công Chất   30.000 4   -

11 Trường MN  Pom Lót 10 7 9 16   40.000 4   5.008.000

Trường MN  Pom Lót 3 1   25.000 4   370.000

Trường MN  Pom Lót   30.000 4   -

12 Trường MN Thanh Nưa 6 5 15 4   40.000 4   3.760.000

Trường MN Thanh Nưa 4 5   25.000 4   750.000

13 Trường MN  xã Sam Mứn 11   28   19   18   40.000 4   9.808.000

Trường MN  xã Sam Mứn 2   2   25.000 4   400.000

14 Trường MN Mường Pồn 71 21 108   25.000 4   16.760.000

Trường MN Mường Pồn 1 1   40.000 4   272.000

  6.510.000

  7.678.000

  1.570.000

  16.670.000

  7.070.000

  1.746.000

  5.378.000

  4.510.000

  10.208.000

  17.032.000



15 Trường MN Số 2 Mường Pồn 42 32 48   25.000 4   10.760.000   10.760.000

16 Trường MN Hua Thanh 74 47 75   25.000 4   17.350.000   17.350.000

17 Trường MN  Núa Ngam 41 17 51 8   40.000 4   15.632.000

Trường MN  Núa Ngam 6 1 2   25.000 4   840.000

18 Trường MN  Hẹ Muông 43 24 79   25.000 4   12.230.000   12.230.000

19 Trường MN  Na Ư 58 22 74   25.000 4   13.180.000

Trường MN  Na Ư 1   40.000 4   112.000

20 Trường MN  Pa Thơm 19 26 24   25.000 4   6.180.000   6.180.000

21 Trường MN  Mường Nhà 21 19 20 9   30.000 4   7.020.000

Trường MN  Mường Nhà 1 1   40.000 4   272.000

Trường MN  Mường Nhà 8 7   25.000 4   1.290.000

22 Trường MN  Pu Lau 9 26 25 5   30.000 4   6.600.000   6.600.000

23 Trường MN Số 1 Na Tông 73 19 69   25.000 4   14.030.000   14.030.000

24 Trường MN Số 2 Na Tông 32 38 76   25.000 4   12.320.000   12.320.000

25 Trường MN  Mường Lói 47 35 55   25.000 4   12.050.000   12.050.000

26 Trường MN  Phu Luông 30 25 54   25.000 4   9.280.000   9.280.000

 Mức
giảm
70%

 Mức
giảm
50%

II CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ   2.861 419 0 253   197.210.000   197.210.000

  16.472.000

  13.292.000

  8.582.000

4 tháng cuối năm 2023(Từ T9-> 12/2023)

 Tổng nhu
 cầu kinh phí

Đơn vị
 Đối

tượng
miễn
100%

 Học sinh
THCS

miễn theo
khoản 8
điều 15

NĐ
81/2021

 Đối tượng giảm

 Mức thu
học

phí(đồng
/ tháng)

 Số
tháng
miễn,
giảm

 Kinh phí cấp
bù, miễn, giảm

học phí



1 Trường THCS Thanh Luông 9 14 21   25.000 4   3.350.000

Trường THCS Thanh Luông 12   10.000 4   480.000

2 Trường THCS Thanh Hưng 9 8   25.000 4   1.300.000

Trường THCS Thanh Hưng 9   10.000 4   360.000

3 Trường THCS Thanh Chăn 15 14 12   25.000 4   3.500.000

Trường THCS Thanh Chăn 5   10.000 4   200.000

4 Trường THCS Thanh Yên 58 48 29   25.000 4   12.050.000

Trường THCS Thanh Yên 6   10.000 4   240.000

5 Trường THCS  Thanh An 69 23 27   25.000 4   10.550.000

Trường THCS  Thanh An 1 1   15.000 4   90.000

Trường THCS  Thanh An 5   10.000 4   200.000

6 Trường THCS  Thanh Xương 6 4 3   25.000 4   1.150.000

Trường THCS  Thanh Xương 17   10.000 4   680.000

7 Trường THCS Noong Luống 39 126 26   25.000 4   17.800.000

Trường THCS Noong Luống 1   15.000 4   60.000

Trường THCS Noong Luống 3   10.000 4   120.000

8 Trường THCS Noong Hẹt 88 24 41   25.000 4   13.250.000

Trường THCS Noong Hẹt 21   10.000 4   840.000

9 Trường THCS Pom Lót 61 38 39   25.000 4   11.850.000

Trường THCS Pom Lót 32   10.000 4   1.280.000

10 Trường TH&THCS xã Sam Mứn 30 16 12   25.000 4   5.200.000

Trường TH&THCS xã Sam Mứn 5   10.000 4   200.000

11 Trường THCS Thanh Nưa 30 12   25.000 4   3.600.000

  3.830.000

  1.660.000

  3.700.000

  12.290.000

  10.840.000

  1.830.000

  17.980.000

  14.090.000

  13.130.000

  5.400.000

  10.280.000



Trường THCS Thanh Nưa 167   10.000 4   6.680.000

12 Trường THCS Mường Pồn 618   10.000 4   24.720.000   24.720.000

13 Trường THCS Núa Ngam 89 39 12   25.000 4   13.400.000

Trường THCS Núa Ngam 169 30   10.000 4   7.960.000

14 Trường TH&THCS xã Na Ư 198   10.000 4   7.920.000   7.920.000

15 Trường  TH&THCS  Pa Thơm 116   10.000 4   4.640.000   4.640.000

16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 2   25.000 4   200.000

Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 124 10   15.000 4   7.740.000

Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 422   10.000 4   16.880.000

17
Trường PTDTBT TH và THCS xã
  Phu Luông 468   10.000 4   18.720.000   18.720.000

  10.280.000

  21.360.000

  24.820.000
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